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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 522/QĐ-CĐYT-ĐT ngày 18/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa)

Tên ngành, nghề: Dược
Mã ngành, nghề: 6720201 (theo TT 04/2017 Bộ LĐTB-XH)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm 
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo người Dược sỹ trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng nghề nghiệp về Dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức
+ Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở.
+ Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm)
+ Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.
1.2.2. Về kỹ năng
+ Quản lý, cung ứng thuốc.
+ Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.
+ Đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm.
+ Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
+ Hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ Dược có trình độ thấp hơn.
1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; 
- Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
- Coi trọng kết hợp Y - Dược học hiện đại với Y - Dược học cổ truyền.
1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Cơ sở bán thuốc, cung ứng thuốc từ Trung Ương, Tỉnh, Huyện, Xã, Phường, các Bệnh viện, Viện nghiên cứu, Trường Y, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác.   
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
	- Số lượng môn học, mô đun: 41
	- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 120 tín chỉ
	- Khối lượng các môn học chung/đại cương : 435 giờ
	- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1684 giờ
	- Khối lượng lý thuyết: 994 giờ; thực hành, thực tập, lâm sàng: 1695 giờ
	- Thời gian khóa học: 3 năm
3. Nội dung chương trình
	Mã MH
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành /TT/BT/TL
	Thi/ Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	21
	435
	157
	255
	23

	MH 01
	Giáo dục Chính trị
	5
	75
	41
	29
	5

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	05
	51
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	3
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Tiếng Anh
	6
	120
	42
	72
	6

	II
	Các môn cơ sở ngành và chuyên ngành 
	85
	1684
	837
	764
	83

	II.1
	Các môn cơ sở ngành
	27.5
	529
	289
	213
	27

	MH 07
	Xác suất, thống kê y học
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 08
	Sinh học và di truyền
	1.5
	30
	14
	14
	2

	MH 09
	Vật lý đại cương 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 10
	Giải phẫu
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 11
	Sinh lý
	2.5
	45
	28
	15
	2

	MH 12
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	2.5
	45
	28
	15
	2

	MH 13
	Hóa học đại cương - vô cơ
	3
	60
	28
	29
	3

	MH 14
	Hoá hữu cơ
	3
	60
	28
	29
	3

	MH 15
	Hoá phân tích
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 16
	Hoá sinh
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 17
	Bệnh học
	2
	34
	32
	0
	2

	II.2
	Các môn chuyên ngành
	44.5
	899
	420
	436
	43

	MH 18
	Thực vật 
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 19
	Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược
	1.5
	22
	20
	0
	2

	MH 20
	Bào chế
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 21
	Hoá dược
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 22
	Dược liệu
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 23
	Dược lý đại cương
	2.5
	38
	36
	0
	2

	MH 24
	Kiểm nghiệm
	3.5
	82
	22
	57
	3

	MH 25
	Dược lý chuyên ngành
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 26
	Kinh tế Dược
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 27
	Quản trị kinh doanh Dược
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 28
	Đảm bảo chất lượng thuốc
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 29
	Pháp chế Dược
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 30
	Dược lý lâm sàng
	4
	90
	28
	58
	4

	MH 31
	Dược học cổ truyền
	2.5
	45
	29
	14
	2

	MH 32
	Khởi tạo doanh nghiệp
	1.5
	22
	21
	0
	1

	II.3
	Các môn tự chọn
	13
	256
	128
	115
	13

	MH 33
	Tư vấn sử dụng thuốc 
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 34
	Thông tin thuốc 
	2
	53
	8
	43
	2

	MH 35
	Sử dụng thuốc trong điều trị 
	2
	45
	15
	28
	2

	MH36
	Quản lý tồn trữ thuốc 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 37
	Marketting Dược 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 38
	Kỹ năng giao tiếp, bán hàng 
	2
	38
	20
	16
	2

	MH 39
	Thực hành nghiên cứu khoa học
	1
	15
	14
	0
	1

	III.
	Phần tốt nghiệp
	14
	570
	0
	565
	5

	MH 40
	Thực tập tốt nghiệp
	10
	450
	0
	445
	5

	MH 41
	Kiểm tra năng lực cuối khóa
	4
	120
	0
	120
	0

	 
	Tổng
	120
	2689
	994
	1584
	111


4.  Hướng dẫn sử dụng chương trình 
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa	
Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:
- Qua các phương tiện thông tin đại chúng
- Sinh hoạt tập thể
	
Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ

	3
	Hoạt động thư viện:
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật


4.2. Kiểm tra sau khi kết thúc môn học
Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập thực hành.
Thời gian kiểm tra: 
- Lý thuyết: Không quá 120 phút
- Thực hành: Không quá 8 giờ
Thời gian kiểm tra của các môn học được tích hợp giữa lý thuyết, thực hành.
4.3. Thi tốt nghiệp
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Kiểm tra năng lực cuối khóa
	Thực hành
	Không quá 24 giờ


4.4. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp
4.4.1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
a) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình;
b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên;
c) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
d) Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học;
đ) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
4.4.2. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
4.5. Văn bằng, danh hiệu cấp cho người học
	- Văn bằng tốt nghiệp: Cao đẳng
	- Danh hiệu: Cử nhân thực hành
                  HIỆU TRƯỞNG
[bookmark: _GoBack](Đã ký)




 Mai Văn Bảy




